
* Tính đến 12:00 ngày 18.08.2023

STT LỚP HỌ VÀ TÊN
NGÀY 

SINH
NỮ

LỚP 

CŨ
GHI CHÚ

1 8C1 TRƯƠNG GIA AN 20/01/2010 Nữ

2 8C1 Trịnh Cát Gia An 12/08/2010 Nữ 7B1

3 8C1 Nguyễn Ngọc Khánh Băng 28/10/2010 Nữ

4 8C1 Nguyễn Đạt Gia Bảo 29/08/2010 Nam 7C2

5 8C1 Lê Hoàng Nhật Bảo 16/01/2010 Nam 7A3

6 8C1 Nguyễn Xuân Bình 28/02/2010 Nam

7 8C1 Hồ Quốc Bình 28/02/2010 7B1

8 8C1 Trương Ngọc Châu 10/12/2010 Nữ 7C2

10 8C1 Đường Công Danh 30/03/2010 7B1

11 8C1 Trần Nguyễn Ngọc Duyên 17/11/2010 Nữ 7C2

12 8C1 Nguyễn An Khoa 01/11/2010 Nam 7C2

13 8C1 Bùi Chí Kiệt 08/04/2010 Nam 7C1

14 8C1 Phan Ngọc Thiên Kim 19/03/2010 Nữ

15 8C1 Ngô Thiếu Kỳ 01/03/2010 7B1

16 8C1 Ngô Tường Lam 28/10/2010 Nữ 7C2

17 8C1 Trương Đào Tường Lam 11/03/2009 Nữ

18 8C1 Hoàng Thị Mến 27/06/2010 Nữ 7C2

19 8C1 Dương Khả My 18/08/2010 Nữ 7C1

20 8C1 Vương Nhật Nghi 20/10/2010 Nữ 7C2

21 8C1 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 20/02/2010 Nữ 7C1

22 8C1 Lê Phúc Chân Nguyên 10/03/2010 Nam 7C2

23 8C1 Ngô Nguyễn Như Phúc 02/04/2010 Nữ 7C1

24 8C1 Huỳnh Nam Phương 16/12/2010 Nữ 7C2

25 8C1 Phạm Anh Thư 07/02/2010 Nữ

26 8C1 Trần Thị Quỳnh Thư 02/09/2010 Nữ 7B1

27 8C1 Trần Thị Quỳnh Thư 02/09/2010 Nữ 7B1

28 8C1 Nguyễn Trần Ngọc Trân 07/08/2010 Nữ 7B1

29 8C1 Nguyễn Ngọc Khánh Xuân 19/03/2010 Nữ 7C1

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C1

GVCN: Cô Hoàng Tú Anh - 0919704613
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1 8C2 Dương Lu Dũng An 13/09/2010 Nam 7C1

2 8C2 Hoàng Gia Bảo 15/11/2010 Nam 7C2

3 8C2 Trần Quốc Bảo 13/12/2010 Nam 7B1

4 8C2 Lê Khánh Bảo Châu 06/01/2010 Nữ 7C1

5 8C2 Châu Minh Đạt 15/10/2010 Nam 7C2

6 8C2 Huỳnh Trần Thiên Dung 18/11/2010 Nữ 7C1

7 8C2 Ma Công Dũng 21/05/2010 Nam 7C1

8 8C2 Nguyễn Trung Hiếu 20/11/2009 Nam 7C1

9 8C2 Trần Thanh Huy 22/10/2010 Nam 7C1

10 8C2 Hoàng Gia Huy 15/11/2010 Nam 7C2

11 8C2 Nguyễn Đỗ Gia Huy 28/08/2010 Nam 7C2

12 8C2 Nhâm Gia Huy 15/04/2010 Nam 7C2

13 8C2 DƯƠNG TUẤN KHẢI 09/11/2010 Nam

15 8C2 Nguyễn Trọng Nghĩa 25/09/2010 Nam 7C2

17 8C2 Đinh Thị Mỹ Nhân 14/09/2010 Nữ 7C2

18 8C2 Đào Tiến Phát 14/07/2010 Nam

19 8C2 Huỳnh Hà Phương 17/04/2010 Nữ 7C2

20 8C2 Nguyễn Minh Quân 01/04/2010 Nam 7C1

21 8C2 Nguyễn Trần Minh Quân 27/10/2010 Nam 7C2

22 8C2 Lê Phú Quí 11/07/2010 Nam 7C2

23 8C2 Nguyễn Hoàng Sang 26/04/2009 Nam 7C1

24 8C2 Võ Huỳnh Anh Thư 12/07/2010 Nữ

25 8C2 Tô Nhật Tiến 18/08/2010 Nam 7C2

26 8C2 Đoàn Kim Trí 27/12/2010 Nam 7C1

27 8C2 Trần Ngọc Mỹ Tú 08/12/2010 Nữ 7C2

28 8C2 Võ Ngọc Tường Vy 15/08/2010 Nữ 7C2

29 8C2 Nguyễn Tường Vy 17/08/2023 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C2

GVCN: Thầy Dũng Lê Anh Dũng  - 0968909222
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1 8C3 Nguyễn Minh An 11/01/2010 Nam

2 8C3 NGUYÊN VÕ NHẬT AN 09/09/2010 Nam

3 8C3 Phạm Thuỳ Anh 16/08/2010 Nữ

4 8C3 Phùng Lan Anh 19/02/2010 Nữ

5 8C3 Đoàn Lê Quỳnh Anh 11/04/2010 Nữ

6 8C3 Liêng Tú Bình 04/09/2010 Nữ

7 8C3 NGUYỄN QUANG ĐẠI 22/03/2010 Nam

8 8C3 Nguyễn Hồng Đức 16/08/2010 Nam

9 8C3 Lâm Mỹ Duyên 04/06/2010 Nữ 7C2

10 8C3 Lê Ngọc Mỹ Duyên 28/12/2010 Nữ

11 8C3 Võ Thị Mỹ Hạnh 28/07/2010 Nữ

12 8C3 Lý Anh Huy 15/11/2010 Nam 7B1

13 8C3 Phạm Thu Huyền 26/09/2010 Nữ

14 8C3 Phạm Hoàng Khang 21/04/2010 Nam

15 8C3 Bùi Bình Khang 23/06/2010 Nam

16 8C3 TRƯƠNG BẢO KHÁNH 30/07/2010 Nam

17 8C3 NGỤY TUẤN KIỆT 23/04/2009 Nam

18 8C3 Phạm Khánh Linh 01/07/2010 Nữ

19 8C3 Trần Bảo Minh 08/05/2010 Nam

20 8C3 Lê Minh Nguyên 29/01/2010 Nam

21 8C3 Vi Lục Tâm Như 05/03/2010 Nữ

22 8C3 Ngô Kiều Oanh 13/09/2010 Nữ 7C1

23 8C3 Lê Trần Phương Phương 18/03/2010 Nữ

24 8C3 Trần Nguyễn Thanh Thiên 13/07/2010 Nam

25 8C3 Nguyễn Trần Tâm Thịnh 01/06/2010 Nam

26 8C3 Ngô Hồ Nhã Thuyên 08/05/2010 Nữ

27 8C3 La Thị Thùy Trang 10/07/2010 Nữ 7C1

28 8C3 Nguyễn Đức Vinh 10/06/2010 Nam

29 8C3 Nguyễn Anh Vũ 02/05/2009 7B1

30 8C3 Trần Thị Kim Yến 01/07/2009 Nữ

Trường TH, THCS & THPT Ngô Thời Nhiệm

Năm học 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8C3

GVCN: Cô Phạm Huỳnh Hồng Ngân  - 0907956207


